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“Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm học 2015-2016 (danh sách 2 và 3 
kèm theo dưới đây) 
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 Số 66-68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh 
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Danh sách 1 :  

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÁC TRƯỜNG THPT,  

GDTX, TCCN, CĐ VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CĐGDTP 
 

1 Công đoàn cơ sở trường THPT Tenlơman 

2 Công đoàn cơ sở trường THPT Bùi Thị Xuân 

3 Công đoàn cơ sở trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 

4 Công đoàn cơ sở trường THPT Giồng Ông Tố 

5 Công đoàn cơ sở trường THPT Marie Curie 

6 Công đoàn cơ sở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 

7 Công đoàn cơ sở trường THPT Trần Khai Nguyên 

8 Công đoàn cơ sở trường THPT Hùng Vương 

9 Công đoàn cơ sở trường THPT Bình Phú 

10 Công đoàn cơ sở trường THPT Tân Phong 

11 Công đoàn cơ sở trường THPT Lương Văn Can 

12 Công đoàn cơ sở trường THPT CNK TDTT Nguyễn Thị Định 

13 Công đoàn cơ sở trường THPT Võ Văn Kiệt 

14 Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

15 Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Du 

16 Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn An Ninh 

17 Công đoàn cơ sở trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

18 Công đoàn cơ sở trường THPT Trường Chinh 

19 Công đoàn cơ sở trường THPT Võ Thị Sáu 

20 Công đoàn cơ sở trường THPT Hoàng Hoa Thám 

21 Công đoàn cơ sở trường THPT Gia Định 

22 Công đoàn cơ sở trường THPT Thanh Đa 

23 Công đoàn cơ sở trường THPT Phú Nhuận 

24 Công đoàn cơ sở trường THPT Trần Hưng Đạo 

25 Công đoàn cơ sở trường THPT  Nguyễn Thái Bình 

26 Công đoàn cơ sở trường THPT Trần Phú 

27 Công đoàn cơ sở trường THPT Tây Thạnh   

28 Công đoàn cơ sở trường THPT Tam Phú 

29 Công đoàn cơ sở trường THPT Hiệp Bình 

30 Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 

31 Công đoàn cơ sở trường THPT Lý Thường Kiệt 

32 Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

33 Công đoàn cơ sở trường THPT Phạm Văn Sáng 

34 Công đoàn cơ sở trường THPT Trung Phú 

35 Công đoàn cơ sở trường THPT An Nhơn Tây 

36 Công đoàn cơ sở trường THPT Tân Thông Hội 

37 Công đoàn cơ sở trường THPT Lê Minh Xuân 

38 Công đoàn cơ sở trường THPT Đa Phước 

39 Công đoàn cơ sở trường THPT Long Thới 

40 Công đoàn cơ sở trường THPT Phước Kiển 

41 Công đoàn cơ sở trường THPT Cần Thạnh 

42 Công đoàn cơ sở trường THPT Bình Khánh 

43 Công đoàn cơ sở trường THPT An Nghĩa 

44 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Chu Văn An 



45 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 

46 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 01 

47 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 03 

48 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 04 

49 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 05 

50 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 06 

51 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 07 

52 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 10 

53 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận 12 

54 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận 

55 Công đoàn cơ sở Trung tâm GDTX Huyện Hóc Môn 

56 Công đoàn cơ sở trường Mầm non 19/5 

57 Công đoàn cơ sở trường Mầm non Nam Sài Gòn 

58 Công đoàn cơ sở trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 

59 Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 

60 Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 

61 Công đoàn cơ sở trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh 

62 Công đoàn cơ sở trường Trung cấp KT-KT Huyện Hóc Môn 

63 Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh 

64 Công đoàn cơ sở trường THPT Phú Lâm 

65 Công đoàn cơ sở trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý 

66 Công đoàn cơ sở trường TH-THCS-THPT Việt Úc 

67 Công đoàn cơ sở Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn 

68 Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Phương Nam 

69 Công đoàn cơ sở trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Danh sách 2 :  

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG THỰC HIỆN TỐT VIỆC 
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”  

NĂM HỌC 2015-2016 
 

A- Tập thể : 

1 TỔ BỘ MÔN SINH, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 

2 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, Trường THPT Giồng Ông Tố 

3 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, Trường THPT Marie Curie 

4 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG,  

5 TỔ BỘ MÔN VĂN, Trường THPT Trần Khai Nguyên 

6 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, Trường THPT Hùng Vương 

7 TỔ BỘ MÔN SỬ - GDCD - TÂM LÝ, Trường THPT Tân Phong 

8 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, Trường THPT Lương Văn Can 

9 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH,  

10 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH,  

11 TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU,  

12 TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM,  

13 TỔ BỘ MÔN VẬT LÝ, Trường THPT Trần Hưng Đạo 

14 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH,  

15 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ,  

16 TỔ BỘ MÔN NGỮ VĂN, Trường THPT Lý Thường Kiệt 

17 TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN,  

18 TỔ BỘ MÔN VĂN, Trường THPT An Nhơn Tây 

19 TRƯỜNG THPT LONG THỚI,  

20 TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH,  

21 TỒ CÔNG ĐOÀN VĂN - THỂ DỤC - KỸ THUẬT, Trường THPT Cần Thạnh 

22 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TIẾNG HOA,  

23 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 6,  

24 TẬP THỂ KHỐI NHÀ TRẺ, Trường Mầm non 19/5 Thành phố 

25 TRƯỜNG PTĐB NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU,  

26 PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT,  
Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh 

27 TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC,  
Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng 

28 TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT HÓC MÔN,  

29 TẬP THỂ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ 

30 TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM,  

31 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TÂN VĂN,  

32 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN,  

33 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 1,  

34 TRƯỜNG THCS AN PHÚ, Quận 2,  

35 TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH, Quận 5,  

36 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 6,  

37 TRƯỜNG MẦM NON TÂN KIỂNG, Quận 7,  

38 TRƯỜNG MẦM NON MĂNG NON 1, Quận 10,  

39 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, Trường THCS Nguyễn Hiền, Quận 12 

40 TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP, Quận Bình Thạnh,  

41 TRƯỜNG TH NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, Quận Gò Vấp,  

42 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN PHÚ NHUẬN,  

Sir-Hau
Underline

Sir-Hau
Highlight



43 TRƯỜNG TH CHI LĂNG, Quận Tân Bình,  

44 TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH, Quận Tân Phú,  

45 TRƯỜNG TH BÌNH HƯNG HÒA, Quận Bình Tân,  

46 TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THỌ, Quận Thủ Đức,  

47 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN HÓC MÔN,  

48 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN, Huyện Củ Chi,  

49 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CẦN GIỜ,  

B- Cá nhân : 

1 Bà NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG, Tổ phó Chuyên môn Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 
2 Bà PHẠM THỊ THÚY HẰNG, Phó Bí thư Chi đoàn GV Trường THPT Bùi Thị Xuân 
3 Bà NGÔ THỊ THANH TRANG, Tổ phó Chuyên môn Trường THPT Giồng Ông Tố 
4 Ông NGUYỄN TRẦN KHÁNH BẢO, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Marie Curie 
5 Ông NGUYỄN HẢI HIẾU, UV. Ban Chấp hành CĐCS Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
6 Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG, Giáo viên Trường THPT Trần Khai Nguyên 
7 Bà DƯƠNG HOÀI BẢO, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Hùng Vương  
8 Ông VÕ MINH HUY, Giáo viên Trường THPT Bình Phú 
9 Bà ĐINH THỊ MỸ HẠNH, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong 

10 Ông ĐẶNG QUÝ HÙNG, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Lương Văn Can 
11 Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN, Giáo viên  

Trường THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định 
12 Ông TRẦN THANH BÌNH, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt 
13 Bà NGUYỄN THỊ VÂN NAM, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 
14 Ông TỐNG PHƯỚC LỘC, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh 
15 Ông PHẠM MINH ĐỨC, Chủ tịch CĐCS Trường THPT Nguyễn Du 
16 Bà TRẦN THỊ NGỌC ANH, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
17 Bà LÊ THỊ XUÂN DUNG, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh 
18 Ông TÔ LÂM VIÊN KHOA, Bí thư Chi đoàn GV Trường THPT Gia Định 
19 Bà HUỲNH THỊ MINH HIẾU, Phó Bí thư Chi đoàn GV Trường THPT Hoàng Hoa Thám 
20 Bà TRẦN NGỌC THỦY, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa 
21 Bà ĐẶNG THỊ YẾN, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận 
22 Bà PHẠM THỊ HỒNG LÂM, Phó Chủ tịch CĐCS Trường THPT Trần Hưng Đạo 
23 Ông NGUYỄN VĂN HÒA, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình 
24 Ông PHẠM VĂN HÙNG, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú 
25 Bà TRƯƠNG TUYẾT LOAN, Phó Chủ tịch CĐCS Trường THPT Tây Thạnh 
26 Ông LÊ THÀNH NAM, Tổ trưởng Chuyên môn Trường THPT Lý Thường Kiệt 
27 Ông NGUYỄN MINH TRIẾT, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 
28 Bà NGUYỄN TẤN TÀI, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Sáng 
29 Bà HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN, Tổ trưởng Công đoàn Trường THPT Tam Phú 
30 Bà LÊ THỊ THIỆN MỸ, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 
31 Bà VÕ THỊ KIM TUYẾN, Giáo viên Trường THPT Tân Thông Hội 
32 Bà NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, Giáo viên Trường THPT Lê Minh Xuân 
33 Bà NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG, Giáo viên Trường THPT Long Thới 
34 Ông VÕ THANH BÌNH, Tổ trưởng Chuyên môn Trường THPT Phước Kiển 
35 Bà KHUẤT THỊ HÀ, Tổ trưởng Công đoàn Trường THPT Bình Khánh 
36 Bà VÕ THỊ DIỄM PHƯỢNG, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh 
37 Bà HỒ THỊ YẾN, Tổ trưởng Công đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An 
38 Bà VŨ THỊ HIẾU THẢO, Chủ tịch CĐCS Trung tâm GDTX Quận 1 
39 Bà QUẢN TRỌNG THÚY HẢI, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Quận 3 
40 Ông DƯƠNG PHÚC HẬU, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Quận 4 



41 Bà VĂN VÕ NGÂN GIANG, Giáo viên Trung tâm GDTX Quận 5 
42 Bà DƯƠNG THỊ THÚY, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Quận 7 
43 Ông LÊ VĂN HÙNG, Trợ lý Thanh niên Trung tâm GDTX Quận 10 
44 Bà VƯƠNG THỊ THU TƯỜNG, Tổ trưởng Chuyên môn Trung tâm GDTX Quận 12 
45 Bà PHẠM THỊ HIỀN LƯƠNG, Bí thư Chi đoàn GV Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận 
46 Bà NGUYỄN NGỌC HIỆP, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành phố 
47 Bà TRẦN THU QUỲNH, Giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 
48 Bà NGUYỄN THỊ HOA, Phó Trưởng Phòng Thiết bị Vật tư  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
49 Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HƯNG, Phó Trưởng Khoa Tự động hóa - CNTT  

Trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh  
50 Ông TRẦN VĂN NĂNG, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp KT-KT Hóc Môn 
51 Bà NGUYỄN HOA MAI, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Việt Úc 
52 Ông NGUYỄN CHÍ TUẤN, UV. Ban Chấp hành CĐCS Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý 
53 Ông ĐỖ KỲ CÔNG, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn 
54 Bà HUỲNH THỊ THU THẢO, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Giáo dục Quận 1 
55 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY LAN, Hiệu trưởng Trường MN Măng Non, Quận 2 
56 Bà LƯƠNG THỊ LIỄU, Hiệu trưởng Trường MN Giồng Ông Tố, Quận 2 
57 Ông ĐƯỜNG HOÀNG MAI, Hiệu trưởng Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Quận 5 
58 Bà TRƯƠNG DIỆU THỪA, Hiệu trưởng Trường TH Bàu Sen, Quận 5 
59 Ông LƯU HỒNG UYÊN, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 
60 Ông HOÀNG HỮU TÂM, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 6 
61 Bà LÊ THỊ THU VÂN, Bí thư chi đoàn GV Trường TH Phù Đổng, Quận 7 
62 Bà TRƯƠNG THỊ TUYẾT HẠNH, Giáo viên Trường MN Sương Mai, Quận 7 
63 Ông LƯU THUẬN PHONG, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Chí Thanh, Quận 10 
64 Ông NGUYỄN HUY THÔNG, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 10 
65 Bà LÂM NGỌC LỆ, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận 12 
66 Bà NGUYỄN VŨ THÙY DUNG, Giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng, Quận 12 
67 Ông NGUYỄN MINH NHƠN, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thạnh 
68 Ông NGUYỄN BÁ HOÀNG, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, Quận Bình Thạnh 
69 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ,  

Quận Gò Vấp 
70 Bà LÊ THỊ THANH HÀ, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ, Quận Gò Vấp 
71 Ông HOỒ NGỌC HÀ, Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận Phú Nhuận 
72 Bà QUÁCH HOÀNG ANH, Chủ tịch CĐCS Trường MN Sơn Ca 2, Quận Phú Nhuận 
73 Bà VŨ THỊ KIM THOA, Giáo viên Trường THCS Quang Trung, Quận Tân Bình 
74 Bà NGUYỄN THỊ VÂN, Giáo viên Trường TH Lê Thị Hồng Gấm, Quận Tân Bình 
75 Bà ĐỖ THỤY THÙY HƯƠNG, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quận Tân Phú 
76 Bà ĐỖ THỊ SỬU, Hiệu trưởng Trường TH Phan Chu Trinh, Quận Tân Phú 
77 Bà TRẦN THỊ THÚY NGHIÊM, Chủ tịch CĐCS Trường TH Bình Thuận, Quận Bình Tân 
78 Bà NGUYỄN KIM HOÀNG, Hiệu trưởng Trường MN Hoàng Anh, Quận Bình Tân 
79 Ông NGUYỄN VĂN CỨNG, Hiệu trưởng Trường TH Lương Thế Vinh, Quận Thủ Đức 
80 Bà TRẦN PHẠM HỒ HẢI, Giáo viên Trường THCS Ngô Chí Quốc, Quận Thủ Đức 
81 Ông TRẦN MINH TRIẾT, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hóc Môn 
82 Bà NGÔ THỊ THỦY, Hiệu trưởng Trường MN Thị Trấn Củ Chi 2, Huyện Củ Chi 
83 Bà VÕ THỊ BẠCH ĐÀO, Tổ trưởng Chuyên môn Khối lớp 2 Trường TH Phú Hòa Đông, 

Huyện Củ Chi 
84 Ông NGÔ NGỌC CHÍNH, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Huyện Cần Giờ 
85 Bà TRẦN ÁNH TUYẾT, Chủ tịch CĐCS Trường THCS Long Hòa, Huyện Cần Giờ 
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Danh sách 3 :  

CÁ NHÂN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 
TRONG PHONG TRÀO “LAO ĐỘNG GIỎI - LAO ĐỘNG SÁNG TẠO” 

NĂM HỌC 2015-2016 
 

1 Bà HUỲNH THỊ THANH HIỀN, UV. Ban Chấp hành CĐCS Trường THPT Ten Lơ Man 
2 Ông LÊ THANH PHÚC, Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân 
3 Bà NGUYỄN HOÀNG LỆ HẰNG, Phó Chủ tịch CĐCS Trường THPT Marie Curie 
4 Ông TRẦN ĐỨC HUYÊN, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
5 Bà DIỆP THỊ CẨM HẰNG, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên 
6 Bà PHẠM THỊ THU HIỀN, Trợ lý thanh niên Trường THPT Tân Phong 
7 Ông TRƯƠNG VĂN PHÚC, Giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh 
8 Bà TRẦN THỊ HỒNG CHÂU, Phó Chủ tịch CĐCS Trường THPT Nguyễn Du 
9 Ông NGUYỄN VĂN NHỊ, Trợ lý Thanh niên Trường THPT Hoàng Hoa Thám 

10 Bà TRỊNH THỊ MINH HƯƠNG, Giáo viên Trường THPT Phú Nhuận 
11 Bà LÊ THỊ THỦY, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình 
12 Bà LÊ THỊ HUYỀN DIỆU, Giáo viên Trường THPT Hiệp Bình 
13 Bà NGUYỄN THỊ GÁI, Giáo viên Trường THPT Trung Phú 
14 Bà HỒ TRỌNG CHINH, Giáo viên Trường THPT Đa Phước 
15 Bà TRẦN THỊ HƯƠNG, Giáo viên Trường THPT Long Thới 
16 Ông TRẦN THANH HÒA, Giáo viên Trường THPT Phước Kiển 
17 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ, Giáo viên Trường THPT An Nghĩa 
18 Bà ĐẶNG THỊ ĐỊNH, Giáo viên Trung tâm GDTX Quận 1 
19 Ông ĐƯỜNG ANH OANH, Giáo viên Trung tâm GDTX Quận 4 
20 Bà HỒ THỊ TÌNH, Giáo viên Trung tâm GDTX Huyện Hóc môn 
21 Bà NGUYỄN THỊ LỆ PHÚ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sài Gòn 
22 Bà ĐỖ THỊ DUNG, Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
23 Bà TRẦN THỊ TÙNG, Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
24 Bà NGUYỄN THỊ MINH NGỌC, Giáo viên Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý 
25 Ông LÊ THANH BÌNH, Giảng viên Trường Trung cấp Phương Nam 
26 Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẢO, Giáo viên Trường Mầm non Vành Khuyên, Quận 2 
27 Ông ĐẶNG AN PHONG, Giáo viên Trường TH Huỳnh Văn Ngỡi, Quận 2 
28 Ông NGUYỄN HÀ MINH THUẬN, Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh, Quận 7 
29 Bà NGUYỄN THỊ THU THẢO, Giáo viên Trường MN Hoa Hồng, Quận 7 
30 Bà LÊ THỊ NHUNG, Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám, Quận Bình Thạnh 
31 Bà NGUYỄN NGỌC DIỆU HIỀN, Giáo viên Trường TH Đông Ba, Quận Phú Nhuận 
32 Ông NGUYỄN HOÀNG QUÂN, Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chính,  

Quận Phú Nhuận 
33 Bà VŨ THỊ KIM HOA, Giáo viên Trường TH Yên Thế, Quận Tân Bình 
34 Bà VÕ THỊ THU, Giáo viên Trường MN Hoa Hồng, Quận Tân Phú 
35 Bà NGUYỄN THỊ HOA HỒNG, Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám, Quận Tân Phú 
36 Bà DIỆP THI THANH THẢO, Giáo viên Trường THCS Nguyễn An Khương,  

Huyện Hóc Môn 
37 Ông VƯƠNG MỘNG LONG, Giáo viên Trường TH Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ 
38 Bà NGUYỄN THỊ KIM HỒNG, Giáo viên Trường TH An Thới Đông, Huyện Cần Giờ 
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